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[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _GoBack]Đổi mới phương pháp luận trong dạy và học nghề (bao gồm cả việc sử dụng internet/thư viện/trung tâm truyền thông để phát triển và triển khai bài học)

Danh sách người thực hiện:	Nguyễn Hữu Hợp
Nguyễn Văn Hậu
					Vũ Hồng Sơn
					Nguyễn Vũ Lân
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[bookmark: _Toc68507760]BÀI 1
[bookmark: _Toc68507761]Các hình thức của mô hình học tập lấy học sinh là trung tâm

Yêu cầu bài học: 5 giờ học trên lớp

Mục tiêu bài học:
Người học sẽ có thể: 
· Phát triển năng lực cá nhân để chuẩn bị và thực hiện các hướng dẫn và bài học với các phương pháp phổ biến của mô hình lấy học sinh / người học làm trung tâm; 
· Tìm hiểu các nguyên tắc, ưu điểm, nhược điểm của các phương pháp phổ biến về mô hình học tập lấy học sinh / người học làm trung tâm; 
· Lấy một ví dụ về việc chuẩn bị và tiêu chuẩn thực hiện dưới dạng văn bản.
Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	STT
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	[bookmark: _Hlk530152449]1
	Giới thiệu về: 
Phương pháp giảng giải và thuyết trình
	Người dạy trình bày và lên ý tưởng (trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)
	25 phút
	Người học thuyết trình/làm rõ/định nghĩa khái niệm về giảng giải và thuyết trình

	2
	Giới thiệu về:
Phương pháp đàm thoại

	Người dạy trình bày và lên ý tưởng (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)
	15 phút
	Người học thuyết trình/làm rõ/định nghĩa khái niệm về phương pháp đàm thoại

	3
	Mỗi nhóm chọn một chủ đề thích hợp (từ các chủ đề khác nhau) và chuẩn bị một bài thuyết trình.
	Thảo luận về các vấn đề đã được hướng dẫn
Làm việc theo nhóm
Hoàn thành nhiệm vụ
	Giấy A0
Bút màu

	100 phút
	Mỗi đội (4-5 nhóm) thuyết trình kết quả

	4
	Tổng kết các điểm đã được thảo luận trong lớp học
	Thảo luận
	Giấy A0
	10 phút
	Người học có khả năng tổng kết kết cấu của: bài học, thuyết trình và giảng dạy hội thoại

	Giải lao 

	    5
	Giới thiệu về: Phương pháp nêu vấn đề và người học thuyết trình về kết quả
	Người dạy trình bày và lên ý tưởng (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)

	15 phút
	Người học thuyết trình về định nghĩa về Phương pháp nêu vấn đề và người học thuyết trình về kết quả  

	6
	Giới thiêu: phương pháp động não và điều chỉnh
	Người dạy trình bày và lên ý tưởng (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)

	15 phút
	Người học thuyết trình về phương pháp động não và điều chỉnh

	7
	Mỗi nhóm chọn một chủ đề thích hợp (từ các chủ đề khác nhau) và chuẩn bị cho bài thuyết trình.
	Lên ý tưởng, động não về các vấn đề đã được hướng dẫn
Làm việc theo nhóm
Hoàn thành nhiệm vụ
	Bút màu
Giấy A0
Trình chiếu PowerPoint
	100 phút
	Mỗi đội (4-5 nhóm) thuyết trình kết quả

	8
	Tổng kết các điểm được thảo luận trong lớp:
- Giao bài tập về nhà.
- Trả lời các thắc mắc của người học.
	Thảo luận
Lên ý tưởng

	Giấy A0


	20 phút
	Người học có khả năng tổng kết nội dung về: Phương pháp nêu vấn đề và người học thuyết trình về kết quả; phương pháp động não và điều chỉnh

Bài tập về nhà




[bookmark: _Toc68507762]BÀI 2
[bookmark: _Toc68507763]Lập kế hoạch cho chương trình/khóa học

Yêu cầu bài học: 5 giờ học trên lớp

Mục tiêu bài học:
Người học sẽ có thể: 
· Phát triển kiến thức, hiểu biết và kỹ năng để vận dụng các nguyên tắc xây dựng chương trình; 
· Tối ưu hóa và tích hợp các yếu tố của lập kế hoạch chương trình từ việc bắt đầu với mô tả các nhiệm vụ và hoàn thành với mô tả về cấu trúc và định dạnh của chương trình.
· Áp dụng các nguyên tắc lập kế hoạch chương trình trong các môi trường nghề nghiệp khác nhau.

Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	1
	Giới thiệu: Các nguyên tắc của lập kế hoạch cho một chương trình
	Người dạy trình bày (Trình chiếu PowerPoint)
	
Máy chiếu
Giấy A0


	25 phút
	Người học thuyết trình về định nghĩa của việc lập kế hoạch cho chương trình

	2
	Giới thiệu: chuẩn bị danh sách các nhiệm vụ có liên quan
	Người dạy trình bày và thuyết trình
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)

	15 phút
	Người học chuẩn bị các nhiệm vụ có liên quan

	3
	Mỗi nhóm chọn một chủ đề thích hợp (từ các chủ đề khác nhau) và chuẩn bị cho bài thuyết trình.
	Thảo luận về các vấn đề đã được hướng dẫn
Làm việc theo nhóm
Hoàn thành nhiệm vụ
	
Giấy A0
Bút màu
Trình chiếu PowerPoint

	100 phút
	Mỗi đội (4-5 nhóm) thuyết trình kết quả

	4
	Tổng kết các điểm được thảo luận trong lớp
	Thảo luận


	
Giấy A0


	10 phút
	Người học có khả năng tổng kết các khái niệm về: Lập kế hoạch cho chương trình, chuẩn bị danh sách các nhiệm vụ có liên quan

	Giải lao 

	    5
	
Giới thiệu: cấu trúc các nhiệm vụ/mô-đun nghề nghiệp, sắp xếp theo trình tự và lên lịch trình
	Người dạy trình bày và thuyết trình (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0

	15 phút
	Người học thuyết trình về định nghĩa cấu trúc các nhiệm vụ/mô-đun nghề nghiệp, sắp xếp theo trình tự và lên lịch trình

	6
	Giới thiệu: nguồn tài liệu và tài liệu tham khảo, điều chỉnh chương trình theo một định dạng phù hợp
	Người dạy trình bày và thuyết trình (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)

	15 phút
	Người học thuyết trình về định nghĩa về nguồn tài liệu và tài liệu tham khảo, điều chỉnh chương trình theo một định dạng phù hợp

	7
	Mỗi nhóm chọn một chủ đề thích hợp (từ các chủ đề khác nhau) và chuẩn bị cho bài thuyết trình.
	Thảo luận về các vấn đề đã được hướng dẫn
Làm việc theo nhóm
Hoàn thành nhiệm vụ
	
Giấy A0
Bút màu
Trình chiếu PowerPoint

	100 phút
	Mỗi đội (4-5 nhóm) thuyết trình kết quả

	8
	Tổng kết các điểm được thảo luận trong lớp
- Bài tập về nhà
- Giải đáp thắc mắc của người học
	Thảo luận
Lên ý tưởng, động não


	Giấy A0


	20 phút
	
Người học có khả năng tổng kết các khái niệm về: cấu trúc các nhiệm vụ/mô-đun nghề nghiệp; sắp xếp theo trình tự và lên lịch trình; nguồn tài liệu và tài liệu tham khảo; điều chỉnh chương trình theo một định dạng phù hợp




[bookmark: _Toc68507764]
BÀI 3
[bookmark: _Toc68507765]Phát triển hoặc điều chỉnh phương tiện dạy học

Thời gian: 5 giờ học trên lớp

Mục tiêu:
Người học sẽ có thể: 
· Phát triển các phương tiện truyền thông cho mục đích giảng dạy; 
· Học cách sử dụng và chuẩn bị phương tiện truyền thông; 
· Bài tập và công việc trong phương tiện truyền thông; 
· Nâng cao kỹ năng ứng dụng và phát triển các phương tiện truyền thông.

Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	1
	Giới thiệu việc tổ chức và sắp xếp thư mục cá nhân của giáo viên
	Người dạy trình bày và lên ý tưởng (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Video trực tuyến
(Youtube)

	25 phút
	Người học hiểu và biết cách tổ chức và sắp xếp thư mục cá nhân của giáo viên

	2
	Giới thiệu việc phát triển tài liệu phát và phiếu giao việc cho học sinh
	Người dạy trình bày và thuyết trình (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu

	15 phút
	Người học hiểu và biết cách phát triển tài liệu phát và phiếu giao việc cho học sinh

	3
	Mỗi nhóm chọn một chủ đề thích hợp (từ các chủ đề khác nhau) và chuẩn bị cho bài thuyết trình.
	Thảo luận về các vấn đề đã được hướng dẫn
Làm việc theo nhóm
Hoàn thành nhiệm vụ
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)

	100 phút
	Mỗi đội (4-5 nhóm) thuyết trình kết quả
Người học có thể sử dụng một vài công cụ hỗ trợ cụ thể.


	4
	Tổng kết các điểm được thảo luận trong lớp
	Thảo luận



	Giấy A0


	10 phút
	Người học có khả năng tổng kết các khái niệm: việc lập kế hoạch chương trình, danh sách các công việc có liên quan.

	Giải lao 

	    5
	Giới thiệu cách tìm kiếm hình ảnh tải và sắp xếp ảnh vào thư mục cụ thể
	Người dạy trình bày và lên ý tưởng (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)

	15 phút
	Người học hiểu và biết cách tìm kiếm hình ảnh tải và sắp xếp ảnh vào thư mục cụ thể

	6
	Giới thiệu cách sắp xếp kho phương tiện dạy học và nêu các quy tắc việc áp dụng và sử dụng
	Người dạy trình bày và lên ý tưởng (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)

	15 phút
	Người học hiểu và biết cách sắp xếp kho phương tiện dạy học và nêu các quy tắc việc áp dụng và sử dụng

	7
	Mỗi nhóm chọn một chủ đề thích hợp (từ các chủ đề khác nhau) và chuẩn bị cho bài thuyết trình.
	Thảo luận về các vấn đề đã được hướng dẫn
Làm việc theo nhóm
Hoàn thành nhiệm vụ
	
Giấy A0
Bút màu
Trình chiếu PowerPoint

	100 phút
	
Mỗi đội (4-5 nhóm) thuyết trình kết quả
Người học có thể sử dụng những công cụ cụ thể như: google, gmail...


	8
	Tổng kết các điểm được thảo luận trong lớp
- Bài tập về nhà
- Trả lời thắc mắc của người học
	Thảo luận
Lên ý tưởng, động não


	Giấy A0


	20 phút
	Người học có khả năng tổng kết các khái niệm: lập kế hoạch chương trình, chuẩn bị danh sách các nhiệm vụ có liên quan.











[bookmark: _Toc68507766]

BÀI 4
[bookmark: _Toc68507767]Thiết kế tài liệu đánh giá

Yêu cầu bài học: 5 giờ học trên lớp

Mục tiêu:
Người học sẽ có thể: 
· Trình bày các chức năng và mục tiêu của việc đánh giá kết quả; 
· Cách áp dụng theo các yêu cầu khác nhau; 
· Phát triển sự hiểu biết đối với các tiêu chí chất lượng và sự công bằng, khách quan.

Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	1
	Giới thiệu về việc đánh giá kết quả trong giảng dạy
	Người dạy trình bày và thuyết trình (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)

	25 phút
	Người học hiểu và biết cách đánh giá kết quả trong giảng dạy

	2
	Giới thiệu chức năng và mục tiêu của việc đánh giá kết quả trong giảng dạy
	Người dạy trình bày và thuyết trình (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Bảng đen
	15 phút
	Người học hiểu và biết các chức năng và mục tiêu của đánh giá kết quả

	3
	Mỗi nhóm chọn một chủ đề thích hợp (từ các chủ đề khác nhau) và chuẩn bị cho bài thuyết trình.
	Thảo luận về các vấn đề đã được hướng dẫn
Làm việc theo nhóm
Hoàn thành nhiệm vụ
	Giấy A0
Bút màu
Trình chiếu PowerPoint
	100 phút
	Mỗi đội (4-5 nhóm) thuyết trình kết quả


	4
	Tổng kết các điểm được thảo luận trong lớp
	Thảo luận



	Giấy A0


	10 phút
	
Người học có khả năng tổng kết các khái niệm về: đánh giá kết quả trong giảng dạy, chức năng và mục tiêu của việc đánh giá kết quả.

	Giải lao 

	    5
	Giới thiệu các yêu cầu và điều kiện để đánh giá kết quả; chấm điểm, báo cáo và thang điểm.
	Người dạy trình bày và lên ý tưởng (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)

	15 phút
	Người học hiểu và biết các yêu cầu và điều kiện để đánh giá kết quả; chấm điểm, báo cáo và thang điểm.

	6
	Giới thiệu: các cách tiếp cận đánh giá hợp tác, đặc biệt là các công việc trong dự án tại nơi làm việc
	Người dạy trình bày và lên ý tưởng (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)

	15 phút
	Người học hiểu và biết các cách tiếp cận đánh giá hợp tác, đặc biệt là các công việc trong dự án tại nơi làm việc

	7
	Mỗi nhóm chọn một chủ đề thích hợp (từ các chủ đề khác nhau) và chuẩn bị cho bài thuyết trình.
	Thảo luận về các vấn đề đã được hướng dẫn
Làm việc theo nhóm
Hoàn thành nhiệm vụ
	Giấy A0
Bút màu
Trình chiếu PowerPoint
	100 phút
	Mỗi đội (4-5 nhóm) thuyết trình kết quả

Người học có khả năng ứng dụng các cách tiếp cận đánh giá hợp tác, đặc biệt là các công việc trong dự án tại nơi làm việc

	8
	Tổng kết các điểm được thảo luận trong lớp
- Bài tập về nhà
- Trả lời câu hỏi của người học
	Thảo luận
Lên ý tưởng


	Giấy A0


	20 phút
	Người học có khả năng tổng kết các khái niệm về: các yêu cầu và điều kiện để đánh giá kết quả; chấm điểm, báo cáo và thang điểm; các cách tiếp cận đánh giá hợp tác, đặc biệt là các công việc trong dự án tại nơi làm việc
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Thời gian: 5 giờ học trên lớp

Mục tiêu:
Người học sẽ có thể:
· chuẩn bị và áp dụng các giáo án một cách hiệu quả trước và trong khi trình bày bài học; 
· áp dụng các kỹ năng được dạy; 
· thể hiện và thực hành nhiều kỹ năng giảng dạy đa dạng.

Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	1
	Giới thiệu
microteaching
	Người dạy trình bày và thuyết trình (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)
	25 phút
	Người học hiểu và biết khái niệm về microteaching

	2
	Giới thiệu về quay phim lớp học
	Người dạy trình bày và thuyết trình (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)
	15 phút
	Người học hiểu và biết khái niệm về quay phim lớp học

	3
	Mỗi nhóm chọn một chủ đề thích hợp (từ các chủ đề khác nhau) và chuẩn bị cho bài thuyết trình.
	Thảo luận về các vấn đề đã được hướng dẫn
Làm việc theo nhóm
Hoàn thành nhiệm vụ
	Giấy A0
Bút màu
Trình chiếu PowerPoint
	100 phút
	Mỗi đội (4-5 nhóm) thuyết trình về kết quả.
Người học có khả năng sử dụng các công cụ: google classroom, quizlet, Camstudio... trong microteaching và quay phim lớp học

	4
	Tổng kết các điểm được thảo luận trong lớp
	Thảo luận


	Giấy A0


	10 phút
	Người học có khả năng tổng kết: khái niệm về microteaching và quay phim lớp học

	Giải lao 

	    5
	Giới thiệu: các kỹ năng giảng dạy
	Người dạy trình bày và lên ý tưởng (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)
	15 phút
	Người học hiểu và biết về kỹ năng giảng dạy

	6
	Giới thiệu: đào tạo người dạy trong các tình huống tiêu chuẩn
	Người dạy trình bày và lên ý tưởng (Trình chiếu PowerPoint)
	Máy chiếu
Giấy A0
Video trực tuyến
(Youtube)
	15 phút
	Người học hiểu và biết về: đào tạo người dạy trong các tình huống tiêu chuẩn

	7
	Mỗi nhóm chọn một chủ đề thích hợp (từ các chủ đề khác nhau) và chuẩn bị cho bài thuyết trình.
	Thảo luận về các vấn đề đã được hướng dẫn
Làm việc theo nhóm
Hoàn thành nhiệm vụ
	Giấy A0
Bút màu
Trình chiếu PowerPoint
	100 phút
	Mỗi đội (4-5 nhóm) thuyết trình kết quả



	8
	Tổng kết các điểm được thảo luận trong lớp
- Bài tập về nhà
- Trả lời thắc mắc của người học
	Thảo luận
Lên ý tưởng


	Giấy A0


	20 phút
	
Người học có khả năng tổng kết các khái niệm: về kỹ năng giảng dạy và đào tạo người dạy trong các tình huống tiêu chuẩn
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Thời gian: 5 giờ học trên lớp

Mục tiêu:
Người học sẽ có thể: 
- Làm rõ, phân tích và áp dụng các phương pháp luận mới để phát triển và triển khai một bài học dựa trên việc sử dụng internet / thư viện / trung tâm truyền thông; 
- Tạo ra các bài giảng dạy và học theo phương pháp mới - chịu trách nhiệm về chính sách, thực hành giảng dạy và học tập, cố gắng nắm bắt các cách thức đổi mới mà các học viên VET sẽ thực hành, để đáp ứng với những thay đổi nhanh chóng trong học nghề;
 - Trình bày kết quả làm nổi bật kiến thức và kỹ năng thu được trong khóa học.
Hướng dẫn giảng dạy (Giáo án cho người dạy):
	Số
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian
	Kết quả mong đợi

	1
	Thuyết trình
	Người học thuyết trình
Người dạy và người học cùng lên ý tưởng, động não và thảo luận
	Máy chiếu
Bút màu
Trình chiếu PowerPoint
	300 phút
	Người học thực hiện microteaching
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